LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016

LỊCH THI ĐẤU - BẢNG B
VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U15 QUỐC GIA 2016

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	20/6
	16h30
	2
	SHB Đ.Nẵng
	-
	T.T.Huế
	2
	16h30
	4/7
	VI

	
	
	17h00
	1
	SLNA
	-
	Nam Định
	1
	17h00
	
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	Hà Tĩnh
	
	
	
	

	II
	23/6
	17h00
	1
	T.T.Huế
	-
	SLNA
	1
	17h00
	6/7
	VII

	
	
	16h30
	2
	Hà Tĩnh
	-
	SHB Đ.Nẵng
	2
	16h30
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Nam Định
	
	
	
	

	III
	26/6
	17h00
	1
	SHB Đ.Nẵng
	-
	Nam Định
	1
	17h00
	8/7
	VIII

	
	
	16h30
	2
	T.T.Huế
	-
	Hà Tĩnh
	2
	16h30
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	SLNA
	
	
	
	

	IV
	28/6
	17h00
	1
	Hà Tĩnh
	-
	SLNA
	1
	17h00
	10/7
	IX

	
	
	16h30
	2
	Nam Định
	-
	T.T.Huế
	2
	16h30
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	SHB Đ.Nẵng
	
	
	
	

	V
	1/7
	16h30
	2
	Nam Định
	-
	Hà Tĩnh
	2
	16h30
	12/7
	X

	
	
	17h00
	1
	SLNA
	-
	SHB Đ.Nẵng
	1
	17h00
	
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	T.T.Huế
	
	
	
	


*Ghi chú: 
- 1: Sân vận động Vinh

- 2: Sân tập.

